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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  þ; Giảng viên thỉnh giảng   � 

Ngành: Ngôn ngữ học;   Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng (tiếng Trung Quốc) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Đình Hiền 

2. Ngày tháng năm sinh: 07/08/1980;      Nam þ;  Nữ  �; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: ……………………………………….. 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: þ 

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):  

Xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố): P402 số 41 đường Cầu Giấy, ngách 260/28, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): …………………………. 

Phòng 402 Nhà N16, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0904244708;  

E-mail: hienac@yahoo.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ 01/02/2003 đến 13/04/2005 là giảng viên giảng dạy hợp đồng tại Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Từ 14/04/2005 đến nay là giảng viên giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung 
Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
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Từ tháng 2 năm 2015 đến nay đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 
Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học 
Ngoại ngữ, ĐHQGHN; Chức vụ cao nhất đã qua: ……………………… 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học 
Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Địa chỉ cơ quan: số 2 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024-3-7548111 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….…… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 
nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 7 năm 2002; số văn bằng: QC 009148; ngành: Tiếng 
Trung Quốc, chuyên ngành: ………………………; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): 
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 28 tháng 6 năm 2008; số văn bằng: 1037032008000001; 
ngành: Ngôn ngữ văn tự học tiếng Hán; chuyên ngành: …………………..; Nơi cấp bằng 
ThS (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm An Huy, Trung Quốc 

- Được cấp bằng TS ngày 26 tháng 6 năm 2012; số văn bằng: 1024622012000387; ngành: 
Ngôn ngữ Văn học Trung Quốc; chuyên ngành: Ngôn ngữ văn tự học tiếng Hán; Nơi cấp 
bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Phúc Đán, Trung Quốc 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 
chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Ngoại 
ngữ, ĐHQGHN 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Ngôn ngữ 
học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Ngôn ngữ và ngôn ngữ học lịch sử 

Tiếng Hán và giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam 
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 
ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này); 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 03 đề tài cấp cơ sở 
- Đã công bố (số lượng) 38 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí 
quốc tế uy tín (trong đó 02 bài là tác giả chính trên tạp chí Scopus); 
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã xuất bản 01, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 
thưởng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  
Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Bằng khen của Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp ĐHQG. 
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): ……………………………………………………………………. 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Căn cứ vào các quy định hiện hành 
về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giảng viên, tôi xin tự đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ như sau:  
- Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nhà giáo, cụ thể là: 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; 
+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;  
+ Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 
+ Lý lịch cá nhân rõ ràng;  

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà giáo, cụ thể là:  
+ Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có 

chất lượng chương trình giáo dục; tuân thủ chủ trương đường lối của Đảng và chính sách 
pháp luật của Nhà nước;  

+ Số giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học hàng năm luôn đạt và vượt định mức 
theo quy định của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;  

+ Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và quy nội 
quy Nhà trường;  

+ Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo;  
+ Tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của 

người học và đồng nghiệp;  
+ Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học và đồng nghiệp.  
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 
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TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn 

Số lượng 
ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 
lớp/số giờ chuẩn 
gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2014- 2015   01 02 394  394/394/189 

2 2015- 2016   01  306  306/306/189 

3 2016- 2017    01 374 45 419/419/189 

03 năm học cuối 

4 2020-2021     315 45 360/360/189 

5 2021-2022    03 360 45 405/405/189 

6 2022-2023    03 370 45 415/415/189 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 
mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Trung Quốc 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: þ 
- Học ĐH  �;Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 
- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH   þ; Tại nước: Trung Quốc; năm 2012 
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: þ 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 
số bằng: QC 009148; năm cấp: 2002 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; Việt Nam 
d) Đối tượng khác �; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh B2 do Trường 
Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN cấp ngày 15/01/2014 
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 
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TT 

Họ tên NCS 
hoặc 

HVCH/CK2/
BSNT 

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 

từ …  
đến … 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng NCS HVCH/C

K2/BSNT Chính Phụ 

1 Nguyễn Thị 
Thanh Thúy 

 x x  2009-2010 ĐHNN- 
ĐHQGHN 

09/9/2010 

2 Phạm Thị 
Trang 

 x x  2013-2014 ĐHNN- 
ĐHQGHN 

30/10/2014 

3 Trần Cẩm 
Ninh 

 x x  2014-2015 ĐHNN- 
ĐHQGHN 

09/03/2015 

4 Nguyễn Thị 
Thủy 

 x x  2014-2016 ĐHNN- 
ĐHQGHN 

15/07/2016 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số tác 
giả Chủ biên 

Phần biên soạn 
(từ trang … 
đến trang) 

Xác nhận của cơ 
sở GDĐH (số văn 
bản xác nhận sử 

dụng sách) 
I Trước khi được công nhận TS 

1        

II Sau khi được công nhận TS 

1 

汉越语音系

与喃字研究 

(Nghiên cứu 

âm Hán Việt 

và chữ Nôm) 

CK 

Nxb Đại 
học Quốc 

gia Hà 
Nội, 
2014 

1    

…        

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 
sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 
Lưu ý: 
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-
56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT...) CN/PCN/TK Mã số và cấp 

quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1      

II Sau khi được công nhận TS 

1 

ĐT: Nghiên cứu những mô 
hình biến đổi ngữ âm ở vần 
có âm chính là a, i, u của tiếng 
Việt 

CN 

US.13.01 

Trường Đại 
học Ngoại 

ngữ, 
ĐHQGHN 

12 tháng 

7/2013- 
7/2014 

7/8/2014  

tốt 

2 

ĐT: Khảo sát những chữ Hán 
viết sai, viết nhầm của sinh 
viên Việt Nam (lấy sinh viên 
năm thứ tư Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Trung Quốc, 
Trường Đại học Ngoại ngữ, 
Đại học Quốc gia Hà Nội làm 
đối tượng nghiên cứu) 

CN 

US.16.03 

Trường Đại 
học Ngoại 

ngữ, 
ĐHQGHN 

12 tháng 

9/2016- 
9/2017 

27/3/2017  

xuất sắc 

3 

ĐT: Thực trạng và giải pháp 
nâng cao khả năng sử dụng 
thành ngữ tiếng Hán trong 
các bài thi viết của sinh viên 
Việt Nam 

CN 

N.18.13 

Trường Đại 
học Ngoại 

ngữ, 
ĐHQGHN 

12 tháng 

11/2018- 
11/2019 

26/6/2019 

tốt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 
TK: Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1.  

从汉越语研究

质疑汉语中古

音有舌面音韵

尾 
Từ ngữ liệu âm 
Hán Việt nghi 
ngờ tiếng Hán 
trung cổ có âm 
cuối mặt lưỡi 

01  

中国语文 
Trung Quốc Ngữ 

văn 
ISSN: 0578-1949 

Tạp chí uy 
tín, Viện 
Khoa học Xã 
hội TQ phụ 
trách 

 6, 554-557 2007 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

2.  

论三等合口介

音 
Bàn về giới âm 
tam đẳng hợp 
khẩu 

01  

东方语言学 
Ngôn ngữ học 
Đông phương 
Nxb Giáo dục 
Thượng Hải 

ISBN: 978-7-
5444-4016-5 

  10, 14-24 2011 

3.  

Thời gian hình 
thành và cơ sở 
ngữ âm của âm 
Hán Việt trung 
cổ 

01  
Tạp chí Khoa học 

(Ngoại ngữ) 
ISSN: 0866-8612 

  1, 6-16 2011 

II 
Sau khi được công nhận PGS/TS 

(bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước) 

4.  
Phân loại chữ 
Nôm và những 
điều cần chú ý 

01  

Tạp chí Khoa học 

(Nghiên cứu nước 
ngoài) 

ISSN: 0866-8612 

  
29, 1S, 20-
29 

2013 

5.  

Tìm hiểu nghĩa 
của yếu tố Hán 
Việt trong các 
từ: Hi sinh, hàn 
huyên, khoan 
hồng, phù hộ, 
bè phái, phù 
thủy,… 

01  

Tạp chí Ngôn ngữ 

& Đời sống 

ISSN: 0868-3409 

  5, 78- 80 2015 

6.  

Bàn thêm về 
thời kỳ xuất 
hiện của chữ 
Nôm 

01  

Tạp chí Ngôn ngữ 

& Đời sống 

ISSN: 0868-3409 

  10, 21-25 2015 

7.  Uơ hay ua 01  
Tạp chí Ngôn ngữ 

ISSN: 0866-7519 
  6, 43- 48 2015 

8.  

Vận dụng kiến 
thức ngữ âm 
học giải thích 
một số từ ngữ 
cổ trong thành 
ngữ, tục ngữ 

01  
Tạp chí Ngôn ngữ 

ISSN: 0866-7519 
  4, 27-38 2016 

9.  

Bàn về một số 
chữ Hán viết 
nhầm trong Từ 
điển tiếng Việt 

01  

Tạp chí Ngôn ngữ 

& Đời sống 

ISSN: 0868-3409 

  1, 38-44 2017 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

10.  

Kết quả khảo 
sát bước đầu về 
tình hình viết 
sai, viết nhầm 
chữ Hán của 
sinh viên Việt 
Nam 

01  

Tạp chí Nghiên 
cứu 

nước ngoài 

ISSN: 2525-2445 

  33, 1, 19-30 2017 

11.  

Tìm hiểu thành 
ngữ, tục ngữ 
tiếng Việt dưới 
góc nhìn của 
quy luật vận 
động và phát 
triển 

01  
Tạp chí Nghiên 
cứu nước ngoài 

ISSN: 2525-2445 
  

34, 1, 91-
105 2018 

12.  

Bàn về một số 
mô hình biến 
đổi ngữ âm 
trong tiếng Việt 
trên cơ sở ngữ 
liệu âm Hán 
Việt của vận 
nguyên 

01  

Tạp chí Khoa học 
Ngoại ngữ Quân 
sự 

ISSN: 2525-2232 

  15, 18-30 2018 

13.  

Thực trạng và 
giải pháp nâng 
cao khả năng sử 
dụng thành ngữ 
tiếng Hán trong 
các bài thi viết 
của sinh viên 
Việt Nam 

01  
Tạp chí Nghiên 
cứu Nước ngoài 

ISSN: 2525-2445 
  35, 2, 53-69 2019 

II 
Sau khi được công nhận PGS/TS 

(bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành nước ngoài) 

14.  

唇音分开合试

证 
Thử chứng 
minh âm môi 
phân khai hợp 

02 X 

古汉语研究 
Nghiên cứu tiếng 

Hán cổ 
ISSN: 1001-5442 

  3, 15-22 2012 

15.  

喃字及其相关

问题 
Chữ Nôm và 
những vấn đề 
liên quan 

01  

广西民族师范学

院学报 
Báo Học viện Sư 

phạm Dân tộc 
Quảng Tây 

ISSN: 1674-8891 

  29, 6, 80-83 2012 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

16.  

从汉越语研究

看音变及其层

次 

Xem xét tầng 
lớp và sự biến 
đổi ngữ âm từ 
việc nghiên cứu 
âm Hán Việt 

01  

语言研究集刊 

Ngôn ngữ nghiên 
cứu tập san 

Nxb Từ thư 
Thượng Hải 

ISBN: 978-7-
5326-3774-4 

Tạp chí uy 
tín, Đại học 
Phúc Đán 
phụ trách 

ĐH nằm 
trong top 
226-250 
năm 2012 

 9, 84-96 2012 

17.  

喃字定量研究

——以《国音
诗集》和《断

肠新声》为例 
Nghiên cứu 
định lượng chữ 
Nôm qua hai tác 
phẩm Quốc âm 
thi tập và 
Truyện Kiều 

01  

广西民族师范学

院学报 

Báo Học viện Sư 
phạm Dân tộc 

Quảng Tây 

ISSN: 1674-8891 

  30, 6, 52-55 2013 

18.  

音韵学相关论

著中关于越南

文字的勘误表 
(Bảng những lỗi 
sai liên quan đến 
chữ viết Tiếng 
Việt trong một 
số tác phẩm âm 
vận học) 

01  

东方语言学 

Ngôn ngữ học Đông 
phương 

Nxb Giáo dục 
Thượng Hải 

ISBN: 978-7-
5444-5349-3 

  13, 115-128 2013 

19.  

越南语三域八

调：语音性质

和音法类型 
Ba vực, tám 
thanh điệu của 
tiếng Việt: đặc 
điểm ngữ âm và 
loại hình âm 
pháp 

02  
民族语文 

Dân tộc Ngữ văn 
ISSN: 0257-5779 

Tạp chí uy 
tín của TQ, 
Viện Khoa 
học Xã hội 
TQ phụ 
trách 

 6, 3- 17 2014 

20.  

17世纪越南语
声母系统 
Hệ thống thanh 
mẫu tiếng Việt 
thế kỷ 17 

01  

华西语文学刊 
Hoa tây ngữ văn 

học san 
Nxb Văn nghệ Tứ 

Xuyên 
ISBN: 978-7-
5411-4555-1 

  13, 374-381 2016 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

21.  

再议“复旦大学
前一站”之歧义
及其消解 (Bàn 
thêm về hiện 
tượng và cách 
triệt tiêu nghĩa 
mơ hồ của cụm 
từ “复旦大学前
一站”) 

02  

对外汉语研究 

Nghiên cứu tiếng 
Hán đối ngoại 

Thương vụ ấn thư 
quán 

ISBN: 978-7-100-
13031-8 

  15, 95-99 2017 

22.  

关于现代汉语

韵母几个问题

的探讨 (Bàn về 
một số vấn đề 
của vận mẫu 
tiếng Hán hiện 
đại) 

01  

Tạp chí Journal of 
China Studies 
(Hàn Quốc) 

ISSN: 1975-5902 

  
21, 2, 177-
186 2018 

23.  

Dipping tones 
in multi-register 
and four-level 
model 

04  

Journal of 
Chinese 
Linguistics  

ISSN: 0091-3723 

SSCI, 
A&HCI 

Scopus 
(0.324, Q3) 

 
47, 2, 321-
344 2019 

24.  

Exploring the 
relationships 
between Nôm 
characters by 
comparing 
forms, sounds, 
and meanings 

02 x 

Journal of 
Chinese Writing 
Systems 

ISSN: 2513-8502 

Scopus 
(0.106, Q2)  

5, 2, 125-
134 2021 

25.  

越南三所高校

汉语专业课程

比较研究 
(Nghiên cứu so 
sánh chương 
trình đào tạo 
chuyên ngành 
tiếng Hán của 
ba trường đại 
học Việt Nam) 

01  

Hán học và giáo 
dục tiếng Trung 
quốc tế 

(Tạp chí của Thái 
Lan) 

汉学与国际中文

教育 

ISSN: 2774-0382 

  1, 43-54 2022 

26.  

A study of 
Chinese 
influence on 
Vietnamese 
word formation  

2 x 

Journal of 
Chinese Writing 
Systems 

ISSN: 2513-8502 

Scopus 
(0.106, Q2) 

 7, 1, 60-69 2023 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

II 
Sau khi được công nhận PGS/TS 

(báo cáo tại hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, bài viết trong sách đã xuất bản) 

27.  

Xác định ngữ 
nghĩa của câu 
phủ định từ góc 
độ loại hình học 

01  

Kỷ yếu hội thảo 
quốc tế Nghiên 
cứu và giảng dạy 
ngôn ngữ, văn 
hóa Việt Nam-
Trung Quốc lần 
thứ 4 

Nxb Đại học 
Quốc gia HN 

ISBN: 978-604-
62-1229-4 

  189-199 2014 

28.  
Biến đổi ngữ 
âm: những vấn 
đề lý luận 

01  

Hội thảo quốc gia 
2015 Giảng dạy 
và nghiên cứu 
tiếng TQ tại Việt 
Nam: thực trạng 
và hướng phát 
triển 
Nxb ĐHQGHN 

ISBN: 978-604-
62-4007-5 

  180-188 2015 

29.  

Nghiên cứu 
biến đổi ngữ 
âm: những vấn 
đề lý luận 

01  

Hội thảo quốc gia 
2016 Nghiên cứu 
và giảng dạy 
Ngoại ngữ, Ngôn 
ngữ và Quốc tế 
học tại Việt Nam 

Nxb ĐHQGHN 

ISBN: 978-604-
62-5718-9 

 

  511-519 2016 

30.  

现代汉语几组

同音字辨析 
(Phân tích một 
số cặp chữ đồng 
âm của tiếng 
Hán hiện đại) 

01  

Hội thảo khoa học 
quốc tế giảng dạy 
tiếng Hán khu 
vực văn hóa chữ 
Hán lần thứ 3 

NXB ĐHQGHN  

ISBN: 978-604-
62-5281-8 

  84-90 2018 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

31.  

Tìm hiểu nghĩa 
của các ngữ tố 
Hán Việt trong 
các từ: băng hà, 
hấp hối, tru di, 
thóa mạ, đao 
phủ, mô 
phạm, …  

01  

Hội thảo khoa học 
quốc tế Đào tạo 
nguồn nhân lực 
chất lượng cao 
tiếng Trung Quốc 
trong xu thế toàn 
cầu hóa 

Khoa tiếng Trung 
Quốc, Đại học Hà 
Nội 

Nxb Tài chính. 

ISBN: 978-604-
79-2244-4 

  205-215 2019 

32.  

Tìm hiểu sự 
phát triển lên 
cao của các 
nguyên âm 
dòng sau trong 
tiếng Việt trên 
cơ sở ngữ liệu 
Hán Nôm 

  

Hội thảo khoa học 
quốc gia Nghiên 
cứu Hán Nôm 
năm 2019 

Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm, Viện 
Hàn lâm Khoa 
học Việt Nam 

Nxb Thế giới 

ISBN: 978-604-
77-6862-2 

  377-394 2019 

33.  

第一册上第十

二课：你在哪

儿学习 

Xây dựng giáo 
án bài 12, 
quyển 1 Giáo 
trình Hán Ngữ, 
“Bạn học ở 
đâu” 

01  

Dạy và học chữ 
Hán với tư cách là 
ngoại ngữ hai: Lý 
luận và thực tiễn 

Nxb ĐHQGHN 

第二语言的汉字

教与学：理论与

实践 

河内国家大学出

版社 

ISBN: 978-604-
315-329-37 

  203-225 2020 

34.  

Bàn về các bộ 
kiện dễ viết 
nhầm trong chữ 
Hán 

01  

Hội thảo khoa học 
quốc gia 2021, 
Nghiên cứu và 
giảng dạy ngoại 
ngữ, ngôn ngữ và 

  1, 263-273 2021 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

quốc tế học tại 
Việt Nam 

Đại học Ngoại 
ngữ, ĐHQGHN 

Nxb ĐHQGHN 

ISBN: 978-604-
336-942-7 

35.  

Bàn về một số 
chữ Hán viết 
nhầm trong Hồ 
Chí Minh thơ, 
toàn tập 

01  

Hội thảo khoa học 
quốc gia Nghiên 
cứu Hán Nôm 
năm 2021 

Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm, Viện 
Hàn lâm Khoa 
học Việt Nam 

Nxb Thế giới 

ISBN: 978-604-
345-099-6 

  392-405 2021 

36.  

试论语言规律

在国际汉语教

学中的应用 
(Thử bàn về 
việc ứng dụng 
quy luật ngôn 
ngữ trong giảng 
dạy tiếng Hán 
quốc tế) 

01  

Hội thảo quốc tế 
“Giáo dục tiếng 
Trung Quốc quốc 
tế trong thời đại 
mới” 新时代国际
中文教育 
Đại học Hà Nội 
Nxb Khoa học Xã 
hội 
ISBN: 978-604-
308-914-1 

  310-329 2022 

37.  

Từ khẩu hiệu 
“Tiên học lễ, 
hậu học văn” 
bàn về việc xây 
dựng văn hóa 
học đường 

01  

Kỷ yếu Hội thảo 
giáo dục Việt 
Nam 2021, Văn 
hóa học đường 
trong bối cảnh đổi 
mới giáo dục và 
đào tạo 
Ủy ban Văn hóa, 
Giáo dục của 
Quốc hội  
Nxb Giáo dục 
Việt Nam 
ISBN: 978-604-0-
33366-7 

 
 

 190-213 2022 
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TT 
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 
kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 
ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần trích 
dẫn (không 

tính tự 
trích dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

38.  

越南学生汉语

语音偏误分析

——以河内国
家大学下属外

国语大学学生

为例 (Phân tích 
lỗi sai ngữ âm 
tiếng Hán của 
sinh viên Việt 
nam) 

01  

Hội thảo quốc tế 
“Giảng dạy Hán 
ngữ quốc tế Chấu 
Á- Thái Bình 
Dương” lần thứ 
13 

固本求新：国际

汉语教学的新理

念、新思路与新

方法 

ĐHNN, 
ĐHQGHN 

河内国家大学出

版社 

ISBN: 978-604-
384-691-1 

  467-475 2022 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 
tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 06 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 
tín, trong đó có 02 bài là tác giả chính trên tạp chí Scopus, gồm: 
1. Đình Hiền Nguyễn, Hai Ha Vu, Exploring the relationships between Nôm characters by 

comparing forms, sounds, and meanings, Journal of Chinese Writing Systems, Volume 5, 
Number 2, June 2021, pp. 125-134. 
2. Đình Hiền Nguyễn, Tuấn Cường Nguyễn, A study of Chinese influence on Vietnamese 

word formation, Journal of Chinese Writing Systems, Volume 7, Number 1, march 2023, 
pp. 60-69. 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Thuộc danh 
mục tạp chí uy 
tín của ngành  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 
của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 
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TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 
quan cấp 

Ngày tháng 
năm cấp 

Tác giả chính/ 
đồng tác giả Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 
cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 
nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, 
thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 
công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc 

tế 
Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 
đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 
vào áp dụng thực tế:  

TT 
Chương trình đào tạo, chương 

trình nghiên cứu ứng dụng 
KHCN 

Vai trò 
ƯV (Chủ 
trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 
giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 
tháng, năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản 
đưa vào 
áp dụng 
thực tế  

Ghi 
chú 

1 

Nghiên cứu xây dựng mô hình 
nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 
cán bộ, công chức, viên chức các 
ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du 
lịch, Biên phòng để thực thi công 
vụ và dịch vụ trong xu thế hội 
nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc 

Tham gia 

Quyết định số 
4265/QĐ-
ĐHQGHN 
31/10/2017 

ĐHQGHN   

2 

Đề án chương trình đào tạo chất 
lượng cao thu học phí ngành 
Ngôn ngữ Trung Quốc theo 
thông tư 23/2014/TT-BGDĐT 

Tham gia 

Quyết định số 
1925/QĐ-

ĐHNN 
21/9/2017 

ĐHQGHN 

Quyết định 
số 

913/QĐ-
ĐHQGHN 
19/3/2018 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 
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- Giờ giảng dạy 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:… 
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 
(ƯV chức danh PGS)     
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 
c) Nghiên cứu khoa học 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: … 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: … 
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:   03 CTKH     04 CTKH      
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 
cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH  þ 
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: sách CKUT 
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Hà Nội , ngày 26 tháng 6 năm 2023 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

Nguyễn Đình Hiền 
 

 

 

 

 

  


